
WEEK 4 GRADE 6 

Date: 20 -26/09/2021 
 
 
 
 

Theme 2: School - Lesson 1.1 
 

Vocabulary 
 

1. History (n) /ˈhɪstri/ :        lịch sử  
2. P.E (Physical Education) (n) /ˌfɪzɪkl edʒuˈkeɪʃn/ :    thể dục  
3. I.T ( Information Technology) (n) /ˌɪnfəˌmeɪʃn tekˈnɒlədʒi/:  tin học  
4. Music (n) /ˈmjuːzɪk/ :        âm nhạc  
5. Geography (n) /dʒiˈɒɡrəfi/ :       địa lý  
6. Literature (n) /ˈlɪtrətʃə(r)/ :       ngữ văn 

7. Physics (n) /ˈfɪzɪks/:        vật lý 

8. Biology (n) /baɪˈɒlədʒi/:        sinh học 
 

 Grammar: 

1. The use of “and”, “or”. 

 

               
2. Possessive pronouns : “mine” and “yours”. 

    

               
 

  



WEEK 4 GRADE 6 

Date: 20 -26/09/2021 

 

 

Theme 2: School - Lesson 1.2 
 

       Vocabulary: 

 

1. Indoor activities (n.phr):        hoạt động trong nhà 

2. Act (v) /ækt/:         diễn (kịch) 

3. Drama club (n.phr):        câu lạc bộ kịch nói 

4. Sign up (v.phr):         đăng ký 

5. Outdoor activities (n.phr):       hoạt động ngoài trời 

6. Arts and crafts (n.phr):        thủ công mĩ nghệ 

 

Grammar: 

1. Like + V-ing:  

                     


